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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Dược ngày 21/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT ngày 20/8/2025 của Bộ Y tế 

ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền 

thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: Số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 

ban hành hành danh mục thuốc thiết yếu; số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 

Quy định về Danh mục thuốc hiếm; số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham 

gia bảo hiểm y tế; số 04/2024/TT-BYT ngày 20/4/2024 Quy định danh mục mua 

sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; số 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 

Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức 

đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp 

dụng hình thức đàm phán giá; số 28/2024/TT-BYT ngày 01/11/2024 ban hành 

Danh mục thuốc thiết yếu và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thuốc được sử dụng 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê khai giá; số 37/2024/TT-BYT ngày 

16/11/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu 

trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham 

gia bảo hiểm y tế; số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 Quy định về đấu thầu 

thuốc tại cơ sở y tế công lập;  
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2428/TTr-SYT ngày 

05/5/2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối 

với thuốc 

1. Danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc áp dụng đối 

với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bao gồm: 891 hoạt chất 

thuốc generic; 193 thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu, 

thuốc cổ truyền; 135 vị thuốc cổ truyền (Chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm theo). 

2. Danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc được xây 

dựng trên cơ sở: Nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ sở y tế công lập; danh mục 

thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; danh mục 

thuốc thiết yếu, thuốc hiếm theo quy định của Bộ Y tế; bảo đảm không trùng lặp 

với danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc áp dụng hình 

thức đàm phán giá.  

3. Danh mục là cơ sở để tổ chức lập nhu cầu, tổng hợp nhu cầu, xây dựng 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức mua sắm tập trung thuốc theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu, dược và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm cung 

ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, liên tục phục vụ công tác phòng bệnh, khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

1. Các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên.  

2. Đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp địa 

phương đối với thuốc.  

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế có trách nhiệm: 

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện mua sắm 

tập trung cấp địa phương đối với thuốc theo quy định của pháp luật về đấu thầu, 

dược và các quy định pháp luật có liên quan. 

b) Chỉ đạo, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế công lập trên 

địa bàn tỉnh; chủ trì rà soát, cập nhật danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương 

đối với thuốc bảo đảm phù hợp với quy định chuyên môn, mô hình bệnh tật, nhu 

cầu điều trị, danh mục thuốc bảo hiểm y tế, danh mục thuốc thiết yếu và tình hình 

thực tế của địa phương. 

c) Theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện danh mục mua sắm tập trung 

cấp địa phương đối với thuốc; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, 

bổ sung danh mục khi cần thiết theo quy định. 
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d) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND tỉnh về tính 

chính xác, đầy đủ của nội dung, số liệu, hồ sơ trình tham mưu; bảo đảm việc đề 

xuất danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc phù hợp với quy 

định của pháp luật, yêu cầu chuyên môn, mục tiêu, nhiệm vụ và khả năng tổ chức 

thực hiện của địa phương. 

2. Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc có trách nhiệm: 

a) Tổng hợp nhu cầu mua sắm thuốc của các cơ sở y tế. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo đúng quy định của pháp 

luật; bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả và tiết kiệm. 

c) Điều tiết, phân bổ, theo dõi việc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng 

cung cấp thuốc; bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình 

trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Các cơ sở y tế công lập có trách nhiệm: 

a) Xây dựng nhu cầu sử dụng thuốc bảo đảm phù hợp với mô hình bệnh tật, 

phạm vi hoạt động chuyên môn và khả năng sử dụng. 

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nhu cầu mua sắm gửi đơn vị mua 

sắm tập trung. 

c) Quản lý, sử dụng thuốc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; bảo đảm an 

toàn, hợp lý trong sử dụng thuốc. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1280/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục thuốc 

đấu thầu tập trung cấp địa phương tỉnh Điện Biên. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính; 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5;  

- Bộ Y tế (b/c);  

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Các Trung tâm y tế khu vực; 

- Lưu: VT, KGVX(HĐĐ).  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Phú 
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